
STT Mã sinh viên Họ và tên Tên lớp

1 AC2432X558 Lê Hoàng Kha ED2432X2

2 DC2422X216 Lê Thị Thùy Trang EC2422X1

3 TN2232X429 Nguyễn Trọng Khương ET2232X2

4 TN2232X446 Phan Hữu Sang ET2232X2

5 DT2132X086 Nguyễn Thị Mỹ Linh ET2132X1

6 AG2480X233 Lê Hồng Phúc ED2480X2

7 NN2267X217 Lưu Thị Thanh Hằng ED2267X1

8 DP2232X669 Đinh Thị Lanh ET2332X1

9 DC2320X542 Nguyễn Lam Thảo EC2320X2

10 TN2232X506 Đào Nam Bắc ET2232X2

11 TN2332X444 Huỳnh Văn Thanh ET2332X2

12 DC23V1X272 Huỳnh Lê Đoan Trang ED23V1X2

13 DC23V1X765 Nguyễn Như Linh Thảo ED23V1X3

14 TN2332X372 Trương Thị Hạnh ET2332X2

15 DC24V1X602 Nguyễn Áng Thùy An ED24V1X4

16 DC2420X225 Văn Thị Cao Thi EC2420X1

17 DC2467X386 Lư Minh Nhựt ED2467X2

18 DC2422X003 Trần Lê Nhựt Anh EP2422X1

19 TN2332X449 Nguyễn Văn Kha Ly ET2332X2

20 PY2280X500 Lê Thị Nhàn EF2280X1

21 DC23V1X861 Huỳnh Lê Hoàn Vũ ED23V1X3

22 DC24V1X212 Ngô Thị Bích Loan EC24V1X1

23 DC23V1X881 Nguyễn Thị Hoàng Nhi ED23V1X3

24 GQ2332X381 Nguyễn Văn Hội ET2332X2

25 DC2420X377 Lê Thị Ngọc Linh ED2420X1

26 FL22V1X319 Thạch Trúc Ly EF22V1X1

27 UH23V7X221 Đào Vũ Hiếu EC23V7X1

28 DC2467X407 Lê Hoàng Ghi ED2467X2

29 TN2432X208 Nguyễn Trung Hiếu ED2432X1

31 LK2232X396 Khưu Thanh Nhu ET2232X2

32 TN2232X456 Nguyễn Phước Hải ET2232X2

33 TN2332X223 Trịnh Thảo Duy EP2332X2

34 TN2332X251 Hoàng Đình Trung EP2332X2

35 DC2320X532 Lê Hửu Hạnh EC2320X2

36 DC23V1X234 Lê Thị Như Ngọc ED23V1X2

37 KT2220X347 Trương Văn Phụng ED2220X1
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38 AG2432X248 Dương Anh Hào ED2432X1

39 AG2432X214 Hồ Quốc Trung EP2432X2

40 DC2432X043 H' Hiên EP2432X1

41 TN2232X477 Trương Thanh Vinh ET2232X2

42 TN2232X458 Võ Thiện Tính ET2232X2

43 TN2332X443 Nguyễn Hữu Sang ET2332X2

44 TN2232X455 Nguyễn Quốc Đạt ET2232X2

45 TN2232X461 Trần Tấn Vũ ET2232X2

46 TN2232X419 Nguyễn Hồng Dân ET2232X2

47 TN2232X452 Lê Hoàng Vân ET2232X2

48 DC2467X419 Trần Thị Thu Thảo ED2467X2

49 TN2332X376 Đinh Giang Anh Tuấn ET2332X2

50 DC22V1X809 Trương Ngọc Bích ED22V1X3

51 DC2232X611 Nguyễn Phương Như Ngọc Trân ET2232X3

52 DC2332X227 Lê Trọng Tâm EP2332X2

53 CB22V7X009 Văn Tiến Thịnh EF22V7X1

54 TM2120X723 Võ Phước Toàn EF2120X2

55 DC2380X138 Thái Phương Nga ET2380X1

56 DP2280X519 Mai Thị Hoài Khương EF2280X1

57 DC2332X398 Nguyễn Thị Hoàng Oanh ET2332X2

58 UH2280X501 Lê Thị Ý Nhi EF2280X1

59 AC2432X562 Nguyễn Thanh Lâm ED2432X2

60 DC2432X041 Nguyễn Minh Đương EP2432X1

61 DC2332X416 Nguyễn Thị Kiều Mi ET2332X2

62 BK2467X360 Nguyễn Tiến Dũng ED2467X2

63 DC2422X314 Huỳnh Quốc Vinh ED2422X1

64 DC24D5X018 Hà Khánh Duy EP24D5X1

65 BK2422X366 Nguyễn Ngọc Sơn EC2422X2

66 NS2220X311 Nguyễn Văn Lợi ED2220X1

67 DC24V1X436 Nguyễn Vũ Nhật Đông ED24V1X2

68 PY2280X501 Nguyễn Thị Phường EF2280X1

69 CM2467X434 Phan Hải Phận ED2467X2

70 UH2480X200 Lương Thị Hoa ET2480X2

71 DP2232X169 Châu Phải ET2232X1

72 DC2420X004 Nguyễn Khắc Minh Tâm EP2420X1

73 DP2232X670 Trương Thị Thu Thủy ET2332X1

74 DP2232X729 Đoàn Thị Thúy Loan ET2232X3

75 DP2273X104 Nguyễn Thanh Thủ ET2273X1

76 CM2232X634 Lê Trường An ET2332X1
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77 DC2322X307 Lê Thị Bình An ED2322X1

78 DC23V1X618 Hồ Thị Mai Trinh ET23V1X2

79 DC2332X228 Trần Ngọc Thịnh EP2332X2

80 DC2422X361 Võ Thị Mỹ Hoa ED2422X2

81 DC2432X203 Nguyễn Hoàng Ẩn ED2432X1
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